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34 câu hỏi hay về Thông tư 30  

(Ngày 12/01/2015 - 08:41:07) 

Để giúp giáo viên tháo gỡ khó khăn khi thực hiện thông tư 30 về đánh giá học 

sinh, chúng tôi gửi câu hỏi về thông tư 30 để các đ/c tham khảo  

CÂU HỎI  VỀ NỘI DUNG THÔNG TƯ 30/2014 

 

Câu 1. Có bao nhiêu lần  nhận xét trong tháng cho mỗi HS. 

Trả lời 

 

Không quy định cần có bao nhiêu lần nhận xét trong tháng cho một học sinh. Tùy vào 

ý thức, năng lực học tập, tham gia HĐGD của học sinh để GV nhận định, đánh giá, 

nhận xét cho phù hợp. Đặc biệt với HS yếu thì cần phải nhận xét nhiều hơn. 

 

Câu 2. Ngôn từ nhận xét ngắn, gọn có được không? 

Trả lời 

 

 - Ngôn từ nhận xét hàng ngày nếu bằng lời nói trực tiếp với học sinh có thể dài nhưng 

phải theo nguyên tắc đánh giá khích lệ động viên học sinh, chú ý hướng dẫn biện pháp 

giúp học sinh tiến bộ. 

 

- Ngôn từ nhận xét vào vở học sinh nên ngắn gọn, nhưng phải kích thích, động viên 

học sinh. Trong trường hợp cần thiết để chỉ ra biện pháp giúp học sinh tiến bộ thì GV 

có thể nhận xét dài. 

 

* Tóm lại: Tùy vào sự linh hoạt của GV, nhưng phải đảm bảo khíc lệ, động viên , giúp 

HS tiến bộ. 

 

Lưu ý: 
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- Khi nhận xét vào vở của học sinh GV cần chú ý cả nội dung và hình thức trình bày 

nhận xét. 

 

-Không được dùng những từ ngắn gọn, cộc lốc như: được, chưa được, cần cố gắng, cố 

gắng, giỏi, khá, trung bình, hoàn thành, chưa hoàn thành… Nếu dùng những từ trên 

thì phải đi kèm với những từ ngữ khác. Chẳng hạn khi chấm đúng, sai vào vở HS sau 

đó nhận xét là: “Giỏi” hay “khá” hoặc “hoàn thành”… thì chưa được mà phải nhận xét 

đi với từ “Giỏi” chẳng hạn như: “Em rất giỏi đã làm đúng các bài toán”; hay “ Hôm 

nay em giỏi quá”; “Em giỏi quá, hôm nay cô khen”, Hôm nay em làm bài tốt đã có 

nhiều cố gắng”… 

 

Câu 3. Khi nhận xét vào vở học sinh nên nhận xét hai bên lề hay nhận xét phía 

dưới từng dòng viết của học sinh? 

Trả lời 

 

     - Với vở ô li nếu nhận xét ngắn gon có thể nhận xét vào lề của vở, nếu nhận xét dài 

nên nhận xét phía dưới phần giấy chưa viết sát với phần giấy đã viết của học sinh. 

 

    - Với vở bài tập hay vở tập viết ta nên nhận xét ngắn gon vào lề, nếu có ý định nhận 

xét dài có thể nhận xét phía dưới cuối trang giấy, nhưng không nên nhận xét nhiều vào 

chỗ này. 

 

Câu 4. Khi nhận xét vào vở học sinh nếu học sinh làm đúng hay làm sai thì viết 

đúng, sai có được không ? 

Trả lời 

Cần ghi Đ, S, những chỗ sai có thể gạch chân. Nhận xét cho HS biết sai ở chỗ nào 

kèm theo lời tư vấn để sửa sai. 

 

 Câu 5. GVCN Hàng tháng khi ghi vào sổ theo dõi chất lượng học sinh với nhiều 

môn như thế mà chỉ có 3,5 dòng thì làm sao đủ chỗ để ghi? 
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Trả lời 

 

- Đòi hỏi phải nâng cao  năng lực đánh giá HS của GV. GV phải có khả năng đánh giá 

tổng hợp, khái quát mỗi HS 

 

- Mỗi GV phải tự tổng hợp được trong tháng đó chú ý điểm nổi bật hoặc điểm học 

sinh chưa làm được và kèm biện pháp trợ giúp để ghi vào Sổ chất lượng GD. 

 

Câu 6. Làm thế nào để cha mẹ học sinh tham gia đánh giá được cùng giáo viên? 

Trả lời 

 

Thông tư chỉ yêu cầu khuyến khích sự tham gia đánh giá của phụ huynh. Vì vậy để 

phu huynh tham gia đánh giá thì mỗi GV phải có sự liên lạc với phu huynh bằng nhiều 

hình thức như: Sử dụng hiệu quả sổ liên lạc, trao đổi qua điện thoại, qua mạng hay 

gặp trực tiếp.... 

 

Câu 7. Nhận xét mất rất nhiều thời gian? 

Trả lời 

 

Nhận xét bằng lời thì lâu nay TT 32 không đề cập đến và GV vẫn làm thường xuyên. 

Nhận xét vào vở HS và vào Sổ theo dõi chất lượng tất nhiên là phải mất nhiều thời 

gian hơn so với chấm điểm nhưng xét về mục đích thì nhận xét là cách tối ưu hơn. 

Nếu có tư duy sâu sẽ có cách làm phù hợp, không quá vất vả, tốn thời gian. Chỉ có thể 

là mất thời gian khi giai đoạn đầu chưa quen với nhận xét mới. 

 

Câu 8. Nhận xét tháng của giáo viên bộ môn có nhận xét hết tất cả học sinh trong 

lớp không? 

Trả lời 

 

           1. Nguyên tắc là 100% học sinh được đánh giá thường xuyên trong tháng. Tuy 
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nhiên, căn cứ vào số lượng học sinh, kết quả đạt được ở các nội dung đánh giá của học 

sinh trong lớp để giáo viên bộ môn ghi những nhận xét đáng chú ý nhất vào sổ theo 

dõi chất lượng giáo dục. Không nhất thiết tháng nào toàn bộ học sinh cả lớp cũng 

được giáo viên bộ môn ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, trong cả năm 

học mỗi học sinh được ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục ít nhất là 4 lần, những 

học sinh có năng khiếu hoặc chưa hoàn thành (hoặc chưa đạt) ở một số nội dung 

đánh giá thì được nhận xét nhiều hơn. Cần chú ý nhận xét vào những thời điểm phù 

hợp với mỗi học sinh nhằm động viên, khuyến khích tính tích cực, tạo sự chuyển biến 

trong mỗi học sinh để đạt được mục tiêu đã đề ra. 

 

          2. Nội dung nhận xét. 

 

-Kiến thức, kĩ năng:  Phân nhóm đối tượng HS để dễ ghi nhận xét: 

 

+ Với HS xuất sắc: Hoàn thành tốt các nội dung học tập của các môn học và HĐGD 

trong tháng. 

 

+ HS khá : Hoàn thành khá các nội dung .... 

 

+ HS TB:   Bình thường….. 

 

+ HS chưa HT (chưa đạt):  ghi rõ nội dung chưa HT hoặc chưa đạt kèm theo lưu ý 

biện pháp hỗ trợ. 

 

-Về năng lực, phẩm chất:Qua quan sát hàng ngày, ghi những điểm nổi trội hoặc những 

điểm còn tồn tại hạn chế. Biện pháp phát huy hoặc khắc phục. 

 

Câu 9. Viết lời nhận xét thế nào để khỏi  trùng lặp, nhàm chán? 

Trả lời 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

9                     Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                        
 

 

Phụ thuộc vào năng lực GV. Mỗi HS không thể hoàn toàn giống nhau. Nhận xét của 

mỗi GV về một HS cũng khác nhau. 

 

         Lưu ý: Không nhất thiết ngày nào cũng chấm nhưng đã chấm thì phải nhận xét 

thích đáng, phù hợp. Chú ý đến ngôn từ, cách trình bày, chữ viết trong mỗi nhận xét. 

 

Câu 10. Không quy định mức độ phẩm chất, năng lực của từng khối lớp vậy 

đánh giá có hiệu quả không khi lớp 1 và lớp 5 đều đánh giá như nhau? 

Trả lời 

 

Phẩm chất và năng lực không thể quy định mức độ được vì vậy phải phải do sự theo 

dõi, quan sát và cảm nhận của giáo viện mà đánh giá. 

 

Câu 11. Khi đánh giá năng lực và phẩm chất của một học sinh mà giáo viên bộ 

môn và giáo viên chủ nhiệm đánh giá trái ngược nhau thì làm thế nào? 

Trả lời 

 

                Phải hội ý thống nhất 

 

Câu 12. GV bộ môn có phải ghi học bạ môn mình dạy không? 

Trả lời 

 

Theo khoản 2, Điều 11 “Giáo viên chủ nhiệm ghi nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá 

vào học bạ” vì vậy những môn mà GVCN không dạy cuối kỳ 1, cuối năm giáo viên bộ 

môn phải tổng  hợp lời nhận xét theo lớp để giáo viên chủ nhiệm ghi vào học bạ. 

  

Câu 13. Tổ chức họp giữa GVCN với GV bộ môn thời gian nào? 
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Trả lời 

 

          Nên tổ chức trao đổi nhanh không phải họp cả buổi/lớp 

 

Câu 14. Với những học sinh chưa hoàn thành cả 4 điều kiện tại mục a) khoản 1 

điều 14  mà sau khi kiểm tra vẫn chưa đạt một điều kiện nào đó thì có nên cho 

lên lớp không? 

Trả lời 

 

     Xét lên lớp sẽ có: 

 

- Loại 1: hoàn thành cả và lên lớp 

 

- Loại 2. Chưa hoàn thành, phải tổ chức ôn tập kiểm tra lại, sẽ xảy ra 2 trường hợp: 

 

+  Kiểm tra lại và hoàn thành: Được lên lớp 

 

+ Kiểm tra lại sau 3 lần mà vẫn chưa đạt: tuỳ hiệu trưởng quyết định cho lên lớp hay ở 

lại. 

 

Câu 15. Với những học sinh cuối năm chưa hoàn thành thì ghi học bạ như thế 

nào? 

Trả lời 

 

          Những học sinh cuối năm chưa hoàn thành  hay chưa đạt ở nội dung nào , môn 

học hay HĐGD  nào thì mục này trong học bạ  để trống, sau khi kiểm tra lại mà mới 

ghi vào. 

          Những học sinh kiểm tra lại 3 lần nhưng chưa hoàn thành mà vẫn được lên lớp 

thì ghi học bạ đối với những học sinh này trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm hiện 

tại lớp em đang học (khi nào em đó hoàn thành thì giáo viên đó ghi vào). 
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Câu 16. Ngoại ngữ và Tin học có tham gia vào xét hoàn thành chương trình lớp 

học, cấp học không? 

Trả lời 

 

Có, đó là những môn học theo quy định (nếu trường đó HS được học)  

  

Câu 17. Trong phân phối chương trình có tiết kiểm tra? Vậy có cho HS làm và 

chấm điểm không? 

Trả lời 

 

Vẫn kiểm tra bình thường, làm vào phiếu hoặc luyện tập vào vở, chỉ nhận xét như bài 

hàng ngày chứ không chấm điểm. 

 

Câu 18. Nếu giáo viên theo lớp của mình thì cuối năm học ai nghiệm 

thu và bàn giao? 

Trả lời 

 

        Với những lớp này Ban giám hiệu trực tiếp nghiệm thu chất lượng cuối năm. 

 

Câu 19. Cuối năm học giáo viên chủ nhiệm và giáo viên nhận lớp của năm học 

tiếp đó sẽ cùng ra đề, cùng tham gia coi, chấm bài vậy liệu có đảm bảo chất lượng 

không? 

Trả lời 

 

      Việc đó hiệu trưởng phải có chỉ đạo, có cách làm để đảm bảo nghiêm túc giữa đề 

ra và kiểm tra, chấm bài... 

 

Câu 20. Cuối học kỳ 1 ai ra đề kiểm tra ? 
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Trả lời 

 

        Trường ra đề (trách nhiệm chính là Hiệu trưởng) và tự tổ chức coi, chấm bài, 

tổng hợp chất lượng. 

 

Câu 21. Cuối năm học Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn ra đề kiểm tra định kì 

cuối năm học chung cho cả khối; tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia 

của giáo viên trường trung học cơ sở sẽ nhận học sinh lớp 5 (năm) vào học lớp 6 

(sáu). 

 

Có hình thức không khi trường tự tổ chức. 

Trả lời 

 

Hình thức hay không phụ thuộc vào sự chỉ đạo của HT 

HT là người chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện đánh giá HS, duyệt kết qủa đánh 

giá HS cuối năm học. Chất lượng HS khi bàn giao cho trường THCS sẽ ảnh hưởng 

đến uy tín của HT, uy tín nhà trường và mỗi giáo viên. 

Câu 22. Điểm kiểm tra định kì có ghi vào Sổ theo dõi chất lượng  giáo dục 

không? Nếu có thì ghi vào chỗ nào trong Sổ? 

Trả lời 

 

  

-Điểm kiểm tra định kì phải được ghi vào Sổ theo dõi chất lượng  giáo dục. 

-Với giáo viên chủ nhiệm …..ghi điểm kiểm tra định kì vào cuối dòng nhận xét tháng 

của tháng có bài kiểm tra định kì. 

Riêng GV Anh văn và Tin học ghi vào trang 24 Sổ theo dõi chất lượng của giáo viên 

bộ môn. 

Câu 23. Khen thưởng  học sinh ghi như thế nào? (Nội dung khen–danh hiệu)  

Trả lời 

 

Tùy GV đề xuất và HT quyết định 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

13                     Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                        
 

 

Tùy GV đề xuất và HT quyết định 

 

VD Gợi ý:  

   + Đã có thành tích xuất sắc trong học tập. 

 

  + Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào giải bài trên Tạp chí TTT1 

  +  Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào VSCĐ. 

 

. + Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội -Sao. 

 

  + Đã có thành tích xuất sắc trong Giao lưu TTT, VHCĐ cấp ..... 

 

  + Đã có thành tích xuất sắc trong Đại hội ĐKTT cấp..... 

 

    ( Đạt danh hiệu HS xuất sắc, .. tiến tiến....?) 

 

Gợi ý: 

 

1. Hình thức tuyên dương, khen thưởng 

Tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích hoặc sự tiến bộ vượt bậc trong một 

hoặc một số lĩnh vực học tập, rèn luyện vào cuối học kì I và cuối năm học; học sinh có 

thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua; học sinh có thành tích đột xuất khác. 

Việc bình xét khen thưởng do học sinh trong lớp bình bầu hoặc đề xuất của giáo viên, 

phụ huynh. Các hình thức khen thưởng gồm: 

 

+ Khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc: học sinh có nhiều thành tích 

nổi bật về cả 3 nội dung đánh giá được các bạn trong nhóm, lớp bình bầu, giáo viên và 

phụ huynh công nhận. 
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+ Khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến: học sinh có nhiều thành tích 

tiến bộ về cả 3 nội dung đánh giá được các bạn trong nhóm bình bầu, giáo viên và phụ 

huynh công nhận. 

 

+ Khen thưởng thành tích từng lĩnh vực: học sinh hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập 

thuộc một môn học/hoạt động giáo dục hoặc một trong 3 nội dung đánh giá được các 

bạn trong nhóm, lớp, giáo viên và phụ huynh công nhận. 

+ Khen thưởng đột xuất. 

  

2. Tiêu chí tuyên dương, khen thưởng 

2.1. Khen thưởng học sinh tiến tiến và học sinh xuất sắc: 

 

* Học sinh tiên tiến: 

 

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ học tập, rèn luyện; 

 

- Có nhiều thành tích, tiến bộ trong các nội dung: kiến thức, kĩ năng; năng lực; phẩm 

chất; 

 

- Tích cực tham gia các phong trào hoạt động tập thể ở trường và địa phương; 

- Không vi phạm các quy định của nhà trường và địa phương. 

 

* Học sinh xuất sắc: 

 

Học sinh có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong số những học sinh tiên tiến 

được các bạn trong lớp nhất trí bình bầu. 

 

2.2. Khen thưởng thành tích từng lĩnh vực: 
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- Có tiến bộ vượt bậc trong học tập một môn học/hoạt động giáo dục hoặc 

trong rèn luyện một năng lực, phẩm chất; 

- Luôn cố gắng trong học tập, rèn luyện; 

- Không vi phạm các quy định của nhà trường và địa phương. 

 

2.3. Khen thưởng đột xuất: 

 

- Có thành tích đột xuất (nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, dũng cảm cứu bạn, 

…); 

 

- Có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện; 

 

- Nỗ lực vượt khó để học tập, rèn luyện. 

 

Theo các tiêu chí trên, giáo viên hướng dẫn học sinh bình bầu, tuyên 

dương kịp thời những học sinh có tiến bộ trong học tập, rèn luyện và khen 

thưởng theo các hình thức trên. Hình thức và số lượng học sinh được 

tuyên dương, khen thưởng do nhà trường quyết định. 

 

Câu 24.  Hướng dẫn sử dụng Học bạ : 

 

           - Sử dụng Học bạ mới cho học sinh tuyển sinh vào trường tiểu học 

từ năm học 2014 – 2015. 

 

           - Sử dụng Học bạ đang dùng của học sinh các lớp tuyển sinh từ 
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trước năm học 2014 – 2015 để ghi nhận xét theo quy định tại Điều 11 của 

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

Sử dụng học bạ cũ thống nhất cách chỉnh sửa như sau: 

 

           - Các trang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14: cột “Nhận xét của giáo viên” ghi 

những điểm nổi bật về sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành theo chuẩn 

kiến thức, kĩ năng; năng khiếu, hứng thú học tập đối với môn học, hoạt 

động giáo dục của học sinh trong cả năm học; 

 

           - Các trang 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15: 

 

           + Mục “Hạnh kiểm” thay bằng mục “Các môn học và hoạt động giáo dục” ghi 

tổng hợp chung về đánh giá các môn học và các hoạt động giáo dục; 

           + Mục “Học lực” thay bằng mục “Các năng lực” ghi đánh giá những biểu hiện 

nổi bật của năng lực, sự tiến bộ, mức độ hình thành và phát triển theo từng nhóm năng 

lực của học sinh; góp ý với học sinh, khuyến nghị với nhà trường, cha mẹ học sinh; 

dòng cuối cùng ghi xếp loại học sinh thuộc một trong hai mức: Đạt hoặc Chưa đạt; 

 

           + Mục “Xếp loại giáo dục” thay bằng mục “Các phẩm chất” ghi đánh giá 

những biểu hiện nổi bật của phẩm chất, sự tiến bộ, mức độ hình thành và phát triển 

theo từng nhóm phẩm chất của học sinh; góp ý với học sinh, khuyến nghị với nhà 

trường, cha mẹ học sinh; dòng cuối cùng ghi xếp loại học sinh thuộc một trong hai 

mức: Đạt hoặc Chưa đạt. 

 

*  Các trường VNEN:   Sổ Tổng hợp đánh giá HS thay cho Học bạ 

 - Ghi bổ sung điểm kiểm tra định kì vào cuối nhận xét của từng môn học 

Câu 25. Hướng dẫn ghi học bạ mới. Lấy một ví dụ cụ thể về ghi học bạn mới? 

Trả lời 
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      - Chiều cao,  cân nặng, sức khỏe 

 

      - Ghi số ngày nghỉ có phép, không phép 

 

-   Nhận xét khái quát về sự tiến bộ, kết quả các môn học và hoạt động giáo dục học 

sinh đã đạt được; những điều học sinh cần phải làm và hướng dẫn để cải thiện kết quả 

học tập, rèn luyện của học sinh. 

 

-   Nhận xét một số biểu hiện về phẩm chất và năng lực của học sinh. Sử dụng những 

từ ngữ phù hợp với mức độ học sinh đạt được, chẳng hạn: Xuất sắc, Tuyệt vời, Vượt 

trội, Tốt, Tích cực…; Hoàn thành, Đạt, Tự giác, 

Trách nhiệm, Đã đạt được…; Cần cố gắng, Nếu cố gắng hơn….thì…, Có 

khả năng về… nếu chú trọng rèn luyện thì sẽ tốt/giỏi hơn, … 

 

-   Ghi thành tích nổi bật, những giải thưởng học sinh đạt được khi tham 

gia thi Olimpic, thi thể thao, văn nghệ… trong lớp, trong trường, cụm 

trường, quận/huyện, thành phố, quốc gia…Thành tích cũng có thể là 

những hành vi nêu gương, hành động dũng cảm, ý tưởng hay được áp 

dụng và các loại giấy khen, bằng khen… của học sinh. Thành tích như 

phấn đấu vượt khó, vượt qua bản thân để đến trường, đi học đều… nếu có 

thể trở thành hình mẫu vượt khó cho các bạn thì cũng cần được ghi nhận. 

 

                  Ví dụ: Phiếu đánh giá cuối năm 

 

 Họ và tên học sinh: Hoàng Tiến Mạnh  Lớp: 3 A  Năm học: 2013 - 2014 
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            Chiều cao: 137cm        Cân nặng: 31,5kg        Sức khỏe: Tốt 

 

           Số ngày nghỉ: 4  Có phép: 4   Không phép: 0 

 

1. Về các môn học và hoạt động giáo dục: 

 

    Các môn học 

 

- Môn Tiếng Việt: Đọc to, rõ ràng hơn so với đầu năm; đã khắc phục được 

lỗi phát âm l/n. Có tiến bộ trong trả lời câu hỏi. Viết được câu có đủ thành 

phần, diễn đạt được ý của mình. 

 

- Môn Toán: Học tốt. Biết tính thành thạo chu vi và diện tích của các hình 

chữ nhật và hình vuông; giải đúng các bài toán có lời văn. 

 

- Môn Tự nhiên và Xã hội:… 

 

            Các hoạt động giáo dục 

 

- Thể dục: Ham hoạt động, tích cực tham gia các hoạt động vận động cùng 

các bạn. 

 

- Âm nhạc: Thích múa hát; Hát đúng nhạc, có cảm xúc… 

   

Về Năng lực:  
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- Em đã có sự tiến bộ khi giao tiếp. Nói to rõ ràng hơn, luôn nhìn thẳng vào người đối 

diện. Đã thắc mắc với cô giáo khi không hiểu bài, có tiến bộ so 

với đầu năm học. 

 

- Trong giờ tự học, em tự giác làm bài. Cần tích cực giúp đỡ bạn cùng học 

tốt. 

- Thực hiện tốt quy định bán trú. Tự thu dọn bát đĩa sau khi ăn, biết nhắc 

nhở các bạn khác làm như mình. 

 

Về phẩm chất: 

 

- Chấp hành đúng nội quy trường, lớp. Đi học đầy đủ, đúng giờ. Giữ gìn đồ 

dùng học tập, sách vở. 

 

- Yêu quý bạn bè, kính trọng ngưòi lớn tuổi. Biết giúp đỡ mọi người. 

 

- Trung thực trong học tập. Tự tin thể hiện mình trước tập thể; đoàn kết, 

thân mật với bạn bè. 

 

Thành tích nổi bật: Có năng khiếu về Âm nhạc. Đạt giải nhất cuộc thi “Hát 

 về mái trường”. Nên tham gia câu lạc bộ Âm nhạc để tạo cơ hội phát triển khả năng. 

 

Những điều cần khắc phục: (Những kết quả chưa đạt, cần thực hiện và thời gian cần 

thực hiện xong): Cần tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức đã học của môn Tự 

nhiên và Xã hội vào công việc vệ sinh nhà cửa, rèn luyện sức khỏe tại gia đình. 

 

Hoàn thành chương trình lớp học: Hoàn thành chương trình lớp 3. 
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Tuyên dương khen thưởng: Được Hiệu trưởng tặng Giấy khen vì có 

thành tích về Âm nhạc; Học sinh tiên tiến. 

                                                                            …, ngày        tháng     năm 20… 

 

             Xác nhận của Hiệu trưởng                                 Giáo viên chủ nhiệm 

 

               (Kí tên và đóng dấu)                                                       (Kí tên) 

 

(Phiếu đánh giá tổng hợp cuối học kì I ghi tương tự). 

 

  

Câu 26.  Hướng dẫn sử dụng sổ theo dõi chất lượng? 

 

Trả lời 

 

-         GVCN:  chỉ ghi 1 sổ 

 

-         GV bộ môn:  Mỗi lớp có 1 sổ riêng, dạy nhiều môn cũng  ghi 1 sổ 

 

  * Các trường VNEN: - Thay sổ Nhật kí bằng sổ theo dõi chất lượng 

 

  

Câu 27.  Cách ghi  trong các loại  sổ ? 

 Trả lời 

 

 - Đã có hướng dẫn chi tiết, cụ thể ở trang phía trong bìa của mối loại sổ. GV cần đọc 

kĩ hướng dẫn để ghi. 
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Câu 28. Trong hồ sơ đánh giá HS yêu cầu có giấy  Giấy chứng nhận,  

giấy khen xác nhận thành tích của HS trong năm học (nếu có). Nhưng mỗi HS 

chỉ có 1 bản duy nhất. Vậy lưu hồ sơ thế nào? 

                         - Lưu bản Phô tô coppy 

Câu 29. Chỉ nhận xét, không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên sẽ khiến 

học sinh lơ là, thiếu động lực học tập 

Trả lời 

 

-         Xét động lực học tập gồm: 

 

     Người ta chỉ ra một người học sinh có 2 động cơ là động cơ bên trong và động cơ 

bên ngoài. 

 

-Động cơ bên trong để khuyến khích học sinh học, để phát triển năng lực phẩm chất 

thì đó là cái gì. Đó chính là nội dung học tập, học sinh hiểu được nó thích, nó cảm 

nhận đuợc nội dung đó vô cùng giá trị, nó say sưa tìm hiểu, nó học được cái đó. Chính 

nhờ nội dung đó mà, mỗi học sinh phát triển được năng lực phẩm chất ngày một tiến 

bộ. Thông tư này giải quyết động cơ bên trọng. 

 

Động cơ bên ngoài đó chính là phần thưởng, phần thưởng để kích thích làm cho động 

cơ bên trong làm tốt hơn nữa. Vậy thì nếu tôi cho điểm 10 thì đó cũng là phần thưởng 

với học sinh, nếu bây giờ tôi cho 1 bông hoa thì cũng là phần thưởng, bố mẹ cho 1 

cuộc đi chơi nếu con học tốt thì đấy cũng là phần thưởng để kích thích, chứ không 

phải bản chất để phát triển năng lực của học sinh. 

 

Giáo dục cần động cơ số 1 (bên trọng), giáo dục để thay đổi nâng cao chất lượng. 

Hiện nay, chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ, học sinh đi học vì phần thưởng, vì bố mẹ, 

ông bà, chứ không phải học để phát triển chính mình. 

Câu 30. Giáo viên lấy thời gian đâu mà nhận xét? 

Trả lời 
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         Chia nhóm, nên nhận xét xoay vòng để đảm bảo học sinh đều được nhận xét. 

 

Câu 31. Nêu một số điểm mới của Thông tư 30? 

 Trả lời 

 

        Hướng dẫn cách thức đánh giá, các công cụ đánh giá và nội dung toàn diện của 

hoạt động đánh giá trong quá trình học, cuối học kì, cuối năm học (không chỉ là chấm 

bài kiểm tra như trước); trong đó rất coi trọng việc quan sát, theo dõi, trao đổi, nhận 

xét, động viên kịp thời những tiến bộ, hướng dẫn kịp thời hoạt động học tập, rèn luyện 

của từng học sinh, không so sánh giữa các học sinh. 

 

       - Hướng dẫn các tiêu chí cụ thể của các chuẩn phẩm chất, chuẩn năng lực làm căn 

cứ cho việc đánh giá (trong các thông tư trước đây không có hướng dẫn này). 

 

       - Hướng dẫn việc khuyến khích sự tham gia đánh giá của cha mẹ học sinh và tự 

đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh, thay vì trước đây chỉ có giáo viên đánh giá. 

 

       - Không cho điểm khi đánh giá trong quá trình học nhưng có chấm điểm, nhận xét 

đối với bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm học. Đặc biệt, có hướng dẫn cách ra câu 

hỏi, bài tập phân hoá bằng độ khó, trình độ hoạt động tư duy theo quan điểm đánh giá 

hiện đại. 

 

       - Để khắc phục tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp’’, một mặt thông tư mới 

hướng dẫn việc chấp nhận tiến độ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ khác nhau vì khả 

năng của các học sinh không giống nhau; mặt khác, hướng dẫn việc nghiệm thu, bàn 

giao chất lượng giáo dục, kết quả học tập của học sinh từ giáo viên dạy lớp dưới cho 

giáo viên nhận học sinh để dạy lớp trên, từ giáo viên lớp 5 cho giáo viên lớp 6. 

 

Câu 32. Trong Sổ tổng hợp đánh giá học sinh mô hình trường học mới Việt Nam 

 đánh giá năng lực, phẩm chất cuối năm ghi vào đâu? 

Trả lời 
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Với Sổ tổng hợp đánh giá học sinh mô hình trường học mới Việt Nam đánh giá năng 

lực, phẩm chất ở các trang lẻ 3,5,7,9,11,13,15,17,…….ghi “Đạt” hoặc “Chưa đạt” vào 

cuối dòng có mục II. Các năng lực và mục III. Các phẩm chất 

 

Câu 33. Điểm kiểm tra cuối kỳ 1 ghi vào Sổ tổng hợp đánh giá học sinh mô hình 

trường học mới Việt Nam ghi ở đâu và ghi như thế nào? 

Trả lời 

 

Ghi điểm cuối kỳ 1 vào các trang chẵn 2,4,6…..ở cuối cột nhận xét, không kẻ thành 

cột mới. 

 

Câu 34. Trong Sổ theo dõi chất lượng giáo dục của giáo viên chủ nhiệm mỗi học 

sinh có mục chiều cao; cân nặng; sức khỏe; số ngày nghỉ; có phép; không phép 

thì ghi vào thời điểm nào? 

Trả lời 

 

          Để giúp lấy số liệu ghi vào học bạ thì ta ghi vào Sổ theo dõi chất lượng thời 

điểm cuối kỳ 1 và cuối năm chiều cao, cân nặng, vào hai thời điểm cuối kỳ 1 và cuối 

năm, riêng số ngày nghỉ, có phép, không phép, ghi vào cuối năm. Sức khỏe ghi vào 

đầu năm. 
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HỎI – ĐÁP VỀ THÔNG TƯ 30 

  

Hỏi: Việc giáo viên đánh giá bằng nhận xét có những ưu điểm như thế nào so với 

đánh giá bằng điểm số? 

Đáp: Việc đánh giá bằng điểm số trong thời gian vừa qua thường được sử dụng để đo 

lường kết quả học tập của HS, phân loại HS. Đánh giá bằng điểm số tạo ra nhiều áp 

lực với HS phụ huynh, đặc biệt đối với HS học chậm.  

Thực tế cho thấy, điểm số chưa chắc đã đánh giá đúng năng lực của HS vì kết quả làm 

bài của HS phụ thuộc vào đề kiểm tra có ra theo đúng yêu cầu của chương trình 

không; khi làm bài tâm trạng của HS thế nào…  

Điểm số sẽ tạo ra sự so sánh giữa các HS với nhau, là một trong những nguyên nhân 

nảy sinh tâm lý đố kỵ, tình trạng học trước chương trình, học thêm. Do đó, việc nhận 

xét những tiến bộ, dìu dắt để HS thành công, động viên các em phấn đấu vươn lên 

trong học tập mới góp phần bồi dưỡng động cơ học tập đúng đắn.  

Chính sự thành công trong học tập mới mang lại niềm vui hứng thú cho các em HS, để 

các em học được, thích học và học tốt hơn. 

Hỏi: Với cách đánh giá thường xuyên không dùng điểm số, làm thế nào để phụ huynh 

biết được chất lượng học tập của con mình? 

Đáp: Thực tế, ngoài giáo dục của nhà trường, HS thường xuyên được gia đình giáo 

dục về tất cả các mặt mà không hề chấm điểm.  

Có nhiều cách để phụ huynh có thể nắm được chất lượng học tập của con mình. 

Chẳng hạn như có thể hàng ngày trao đổi, hỏi con hôm nay con học được những gì ở 

lớp; hoặc xem vở, phiếu học tập, các bài làm, lời nhận xét của GV…; hoặc hỏi trực 

tiếp GV về khả năng học tập của con mình… 

Hỏi: Tại sao vẫn cần có bài kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm học được đánh giá bằng 

điểm số kèm theo lời nhận xét? 

Giáo viên, cha mẹ học sinh và nhiều người khác đã giúp đỡ, nhận xét học sinh trong 

suốt học kỳ, trong năm học. Ai cũng hy vọng rằng mình đã làm đúng cách, có tác 

dụng tốt, giúp cho HS tiến bộ và đạt được kết quả học tập như mong muốn.  

Điểm số bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm là để giúp chúng ta khẳng định được những 

điều hy vọng ấy. Điểm số đó để xác nhận kết quả học tập của HS, không nhằm xếp 

thứ hạng các em trong lớp. 

Nếu điểm số đó rất khác thường với những nhận xét, đánh giá thường xuyên HS thì 

nguyên nhân có thể là:  

- Hoặc chúng ta đã đánh giá, nhận xét thường xuyên chưa đúng, cần phải điều chỉnh 

cách dạy, cách học, cách đánh giá cụ thể;  
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- Hoặc là có nguyên nhân đột xuất đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả làm bài của học 

sinh, ví dụ gia đình HS có việc đột xuất, hôm đó em bị mệt…,  

GV cần tìm hiểu để biết rõ nguyên nhân; trong trường hợp này, GV có thể cho HS làm 

them bài kiểm tra khác để khẳng định lại nhận xét, đánh giá về HS. 

Hỏi: Thực hiện đánh giá theo Thông tư 30, các giáo viên có phải thực hiện thêm 

nhiều công việc hơn, mất nhiều thời gian hơn hay không, có gây áp lực đối với giáo 

viên không? 

Đáp: Một trong những nhiệm vụ của giáo viên là tổ chức, hướng dẫn học và đánh giá 

quá trình và kết quả học tập của học sinh. Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét 

không phải là một công việc mới đối với GV.  

Lâu nay GV vẫn có trách nhiệm đánh giá bài kiểm tra của học sinh bằng cách cho 

điểm kết hợp với nhận xét, tuy nhiên trên thực tế nhiều khi GV chỉ chấm bài cho 

điểm, không ghi nhận xét hoặc ghi nhận xét nhưng lời nhận xét không giúp cụ thể cho 

học sinh phải làm như thế nào để học tốt hơn. Trong những trường hợp đó GV đã 

chưa hoàn thành nghĩa vụ giáo dục của mình. 

Giờ đây, việc đánh giá thường xuyên HS bằng nhận xét, có thể bằng lời nói trực tiếp 

hoặc viết vào vở, bài làm học sinh, thông qua đó phụ huynh và học sinh cảm nhận 

được tinh thần trách nhiệm, tình cảm của giáo viên dành cho HS.  

Mỗi HS sẽ nhìn thấy được khả năng, sở trường của mình để phát huy; đồng thời, cũng 

biết được rõ hạn chế, những điểm cần cố gắng hơn trong học tập để khắc phục với sự 

hỗ trợ, giúp đỡ của GV. Gia đình cũng trên cơ sở đó cùng phối hợp giáo dục học sinh, 

giúp các em tiến bộ. 

Rào cản lớn nhất của sự đổi mới này là phải thay đổi thói quen của giáo viên. Tất 

nhiên, bước đầu thực hiện có thể một số GV còn lúng túng, e ngại, chưa thành thạo, 

phải đầu tư thời gian nhiều hơn.  

Trong quá trình thực hiện, áp lực sẽ giảm dần; các thầy cô sẽ cùng chia sẻ, học hỏi lẫn 

nhau thông qua tập huấn, sinh hoạt chuyên môn tổ, trường, cụm trường và tự mình rút 

kinh nghiệm.  

Sự gắn bó trách nhiệm giữa GV và cha mẹ HS đem đến sự tiến bộ của các em cũng là 

niềm động viên to lớn đối với những người thầy có ý thức trách nhiệm trước công việc 

của mình. 

Hỏi: Đã có những đơn vị chỉ đạo: Ghi nhận xét học sinh phải có đủ (bắt buộc) 3 ý 

như sau: Khen; Nêu khuyết điểm (nếu có); Nêu hướng khắc phục. Như vậy có đúng 

không? 

Đáp: Quy định như vậy là quá máy móc, không phù hợp với thực tiễn. 

Ghi nhận xét về điều gì, ghi như thế nào phải rất linh hoạt, không chỉ phụ thuộc vào 

đặc điểm quá trình học tập, sản phẩm học tập của HS mà còn phải phù với từng hoàn 

cảnh, từng đặc điểm tính cách, sự tiến bộ hay giữ nguyên mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ… của mỗi HS.  
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Có nhận xét chỉ nhằm xác nhận hoặc khen HS hoàn thành nhiệm vụ; có nhận xét chỉ 

ra nội dung chưa hoàn thành; có nhận xét vừa chỉ ra nội dung chưa hoàn thành và nêu 

hướng khắc phục; có nhận xét bao gồm tất cả các ý đó,… 

Cần dành lời khen đặc biệt đối với những tiến bộ đột xuất của HS. Cần tỏ ý nghi ngại, 

băn khoăn, muốn được rõ nguyên nhân khi thấy kết quả phấn đấu của HS sa sút. Cần 

thể hiện sự cảm thông với những HS có hoàn cảnh khó khăn … 

Hỏi: Vậy có nên dùng các câu nhận xét theo mẫu có sẵn hay in dấu câu nhận xét 

không? 

Không nên. Những câu nhận xét đó không thể đáp ứng các yêu cầu như đã nêu trên. 

Những câu nhận xét đó làm sao thể hiện được tình cảm, trách nhiệm, sự ân cần, chu 

đáo, trắc ẩn của GV với học trò.  

Những câu nhận xét đó thực chất cũng không khác gì việc cho điểm mà không kèm 

theo lời nhận xét.  

Hỏi: GV ghi nhận xét học sinh vào sổ tay riêng mà không ghi vào sổ theo dõi chất 

lượng có được không? Có cần ghi đều đặn hằng tháng không? 

Trả lời: GV có thể ghi nhận xét vào sổ tay riêng hoặc vào giáo án mà không cần ghi 

vào sổ theo dõi chất lượng. Việc ghi nhận xét đó là để tự GV ghi nhớ thông tin, dự 

kiến những biện pháp giúp đỡ kịp thời đối với những HS chưa hoàn thành nội dung 

học tập hoặc hoạt động giáo dục khác trong tháng, áp dụng những biện pháp khuyến 

khích những học sinh đã hoàn thành tốt.  

Như vậy, khi thấy cần thiết thì GV viết nhận xét và không bắt buộc phải ghi nhận xét 

tất cả học sinh hằng tháng. Cán bộ quản lý không kiểm tra nội dung ghi trong sổ theo 

dõi chất lượng hoặc sổ tay, giáo án riêng của giáo viên.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh quy định về hồ sơ đánh giá HS tại Thông tư 30 

cho phù hợp với thực tiễn này. 

Hỏi: Nếu vậy, sẽ có học sinh không được ghi nhận xét? 

Đáp: Có thể như vậy. Nhưng cần bảo đảm rằng tất cả HS đều được GV theo dõi, nhận 

xét, giúp đỡ khi cần thiết. Lưu ý rằng công việc này chủ yếu là thực hiện qua trao đổi 

trực tiếp giữa GV và HS; việc ghi nhận xét cũng rất linh hoạt, ví dụ, có thể là ghi trên 

vở của học sinh, trên giáo án của GV, qua thư của GV gửi cho HS, cho cha mẹ HS… 

Hỏi: Thông tư 30 có quy định “cứng” về số lượng, nội dung nhận xét của giáo viên 

trong quá trình đánh giá thường xuyên HS hay không? 

Đáp: Thông tư 30 không quy định cụ thể về số lượng, nội dung nhận xét của giáo 

viên trong quá trình đánh giá thường xuyên HS. 

                                                                                                Nguồn giaoducthoidai.vn 
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Phần 2 

HỎI ĐÁP VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC  

THEO THÔNG TƯ 30/2014/TT-BGDĐT 

   

  

 

 

Câu hỏi 1. Tại sao phải thay đổi cách đánh giá học sinh Tiểu học? 

Trả lời: 

Theo quan niệm hiện nay, mục đích chính của hoạt động đánh giá HS là nhằm 

góp phần bảo đảm, nâng cao chất lượng giáo dục. Do vậy, cần có các hoạt động quan 

sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của HS; tư vấn, 

hướng dẫn, động viên HS học tập, rèn luyện để hình thành và phát triển năng lực, 

phẩm chất. 

Như vậy, nội dung khái niệm “đánh giá” hiện nay đã phát triển hơn so với trước 

đây. Thông tư  số 32/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về đánh giá và xếp 

loại HS Tiểu học còn rất hạn chế về tác dụng giúp đỡ HS vì chỉ quy định đánh giá kết 

quả cuối cùng mà HS đạt được trong từng giai đoạn. Do vậy, Thông tư số 

32/2009/TT-BGDĐT đã không còn phù hợp trong việc chỉ đạo dạy và học theo định 

hướng đổi mới, buộc phải thay đổi cách đánh giá cho phù hợp với xu thế phát triển và 

đường lối chỉ đạo trong giai đoạn mới. 

  

Câu hỏi 2. Thông tư  30/2014/TT-BGDĐT ban hành nhằm mục đích gì? 

Trả lời: 
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Thông tư  30/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá HS Tiểu học nhằm 

4 mục đích chính sau: 

1. Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt 

động dạy học, hoạt động trải nghiệm ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn 

dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của HS để động viên, 

khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của HS để hướng dẫn, 

giúp đỡ; đưa ra nhận định đúng những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi HS 

để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn 

luyện của HS; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học. 

2. Giúp HS có khả năng tự nhận xét, rút kinh nghiệm và tham gia nhận xét; tự 

học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để 

tiến bộ. 

3. Giúp cha mẹ HS hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ HS) tham 

gia nhận xét, đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và 

phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong 

các hoạt động giáo dục HS. 

4. Giúp cán bộ quản lí giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, 

đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục. 

  

Câu hỏi 3. Nguyên tắc đánh giá HS Tiểu học?  

Trả lời: 

4 nguyên tắc cơ bản khi đánh giá HS Tiểu học theoThông tư 30/2014/TT-

BGDĐT: 

 1. Đánh giá vì sự tiến bộ của HS; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính 

tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện của HS; giúp HS phát huy tất cả khả 

năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.  
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2. Đánh giá toàn diện HS thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ 

năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của HS theo mục tiêu giáo dục Tiểu 

học.  

3. Kết hợp đánh giá của GV, HS, cha mẹ HS, trong đó đánh giá của GV là quan 

trọng nhất. 

4. Đánh giá sự tiến bộ của HS, không so sánh HS này với HS khác, không tạo 

áp lực cho HS, giáo viên và cha mẹ HS. 

  

Câu hỏi 4. Nội dung đánh giá HS Tiểu học? 

Trả lời: 

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy định đánh giá HS Tiểu học bao 

gồm 3 nội dung chính sau: 

          1. Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của HS theo chuẩn 

kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo 

dục phổ thông cấp Tiểu học. 

2. Đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của HS: 

- Tự phục vụ, tự quản;  

- Giao tiếp, hợp tác;  

- Tự học và giải quyết vấn đề.  

3. Đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của HS: 

- Chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục;  

- Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm;  
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- Trung thực, kỉ luật, đoàn kết;   

- Yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước. 

  

Câu hỏi 5. Việc đánh giá HS Tiểu học cần lưu ý những vấn đề gì? 

Trả lời: 

Việc đánh giá HS Tiểu học cần lưu ý một số vấn đề sau: 

Cách đánh giá thường xuyên bằng nhận xét: GV cần vận dụng một cách linh 

hoạt, có thể bằng "lời nói" hoặc là “viết”. Giáo viên phải dựa vào mục tiêu, nội dung 

bài học, đối chiếu sản phẩm đạt được theo cách học của HS với yêu cầu của hoạt 

động, với chuẩn kiến thức, kỹ năng ; xem xét cả đặc điểm tâm sinh lý, hoàn cảnh… 

của HS để có nhận xét xác đáng, kịp thời, sao cho khích lệ được HS, làm cho các em 

hứng thú học tập, đồng thời tư vấn, hướng dẫn, giúp các em biết được những hạn chế 

và biết tự khắc phục. 

Việc viết nhận xét cũng vận dụng linh hoạt: Viết vào vở hoặc phiếu học tập, 

hoặc bài kiểm tra của HS sao cho thuận tiện; giáo viên phối hợp với HS và phụ huynh 

cùng đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng đến sự tiến bộ của HS. 

        Viết vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục: Sổ theo dõi chất lượng giáo dục thay 

thế sổ ghi điểm trước đây và cũng được coi như sổ nhật ký về đánh giá HS. Sổ này chỉ 

dành cho GV ghi nhận xét, theo dõi giúp đỡ HS.  

Mặc dù Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT quy định, yêu cầu HS nào cũng được 

quan tâm đánh giá, GV không được “quên” em nào. Tuy nhiên, GV chỉ cần ghi những 

điểm nổi bật hoặc những điều cần thiết về HS để theo dõi và có biện pháp cụ thể, 

riêng biệt giúp đỡ kịp thời (đối với HS chưa hoàn thành GV giúp HS tự hoàn thành 

hoặc những HS hoàn thành tốt, GV giúp HS phát huy, có hứng thú học tập hơn). 

Không bắt buộc phải ghi nhận xét tất cả HS hằng tháng. Như vậy sẽ không còn thấy 

việc ghi nhận xét nặng nề, quá tải. Đương nhiên, GV sẽ mất thêm thời gian so với 

trước đây. Trước đây đã quy định GV vừa phải cho điểm vừa phải nhận xét, nhưng do 
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nhiều GV chưa làm hết trách nhiệm, chỉ quen cho điểm mà không ghi nhận xét nên 

khi Thông tư  30/2014/TT-BGDĐT quy định phải ghi nhận xét thì GV nghĩ đây là 

việc làm mới.  

Theo cách đánh giá của Thông tư  30/2014/TT-BGDĐT, một GV dù dạy một 

hay nhiều môn, có thể chỉ cần thiết kế một cuốn sổ (sổ bằng giấy hoặc sổ điện tử) theo 

dõi chất lượng giáo dục, do GV quản lý, sử dụng. Sổ này có thể để tại lớp học hoặc tại 

trường hoặc mang về nhà, tùy theo điều kiện cụ thể. Thông tư  30/2014/TT-BGDĐT 

không yêu cầu mỗi GV phải có nhiều cuốn sổ. 

Như vậy, GV và nhà trường có thể thiết kế một cuốn sổ theo dõi chất lượng 

chung để tại lớp học, miễn sao đạt mục đích yêu cầu của sổ theo dõi chất lượng giáo 

dục theo tinh thần của Thông tư  30/2014/TT-BGDĐT.  

Mẫu sổ theo dõi chất lượng giáo dục do Bộ hướng dẫn chỉ là gợi ý, không bắt 

buộc giáo viên phải thực hiện theo mẫu đó; mặt khác, giáo viên có thể dùng sổ điện tử 

thay cho sổ bằng giấy. Các nhà trường cần thực hiện nghiêm chỉnh công văn số 

68/BGDĐT- GDTrH của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong 

nhà trường. 

  

Câu hỏi 6. Việc bỏ chấm điểm thường xuyên xuất phát từ những lý do nào? 

Ở các nước khác có việc này không? 

Trả lời:  

Trước hết, việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không chấm điểm là xuất 

phát từ thực tiễn. Trước khi triển khai Thông tư  30/2014/TT-BGDĐT, việc đánh giá 

     thường xuyên chưa khuyến khích, chưa tạo cơ hội để GV đổi mới phương pháp 

dạy học;  nhiều phụ huynh chịu áp lực về điểm số; nhiều HS còn học vì điểm số, chưa 

ý thức được việc học là để phát triển năng lực, phẩm chất cho chính mình… chưa 

khuyến khích HS tự tin học tập, đặc biệt là những HS gặp khó khăn trong học tập.  
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Thứ hai, triển khai Thông tư  30/2014/TT-BGDĐT là góp phần thực hiện Nghị 

quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT. Trong đó, yêu cầu phải đổi mới thi, 

kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.  

Thứ ba, đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không chấm điểm là cách  đánh 

giá tiếp cận với xu thế đánh giá hiện đại của các nước phát triển. Khi thực hiện đánh 

giá      thường xuyên đối với HS Tiểu học, nhiều nước trên thế giới đã không dùng 

điểm số.  

  

Câu hỏi 7. Ưu điểm của việc đánh giá bằng nhận xét so với đánh giá bằng 

điểm số? 

Trả lời:  

Việc đánh giá bằng điểm số trong thời gian vừa qua thường được sử dụng để đo 

lường kết quả học tập của HS, phân loại HS. Đánh giá bằng điểm số tạo ra nhiều áp 

lực với HS, phụ huynh, đặc biệt đối với HS gặp khó khăn trong học tập. Thực tế cho 

thấy, điểm số chưa chắc đã đánh giá đúng năng lực của HS vì kết quả làm bài của HS 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đề kiểm tra có ra theo đúng yêu cầu của chương trình 

không; tâm trạng của HS khi làm bài thế nào… Điểm số sẽ tạo ra sự so sánh giữa các 

HS với nhau, là một trong những nguyên nhân nảy sinh tâm lý đố kỵ, tình trạng học 

trước chương trình, học thêm. Do đó, việc nhận xét sự tiến bộ, hướng dẫn để HS thành 

công sẽ có tác dụng góp phần bồi dưỡng động cơ học tập đúng đắn và động viên các 

em phấn đấu vươn lên trong học tập. Chính sự thành công trong học tập sẽ mang lại 

niềm vui, hứng thú học tập cho HS, giúp HS thích học và học tốt hơn. 

  

Câu hỏi 8. Đánh giá vì sự tiến bộ của HS nghĩa là thế nào ? 

Trả lời:   
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Đánh giá vì sự tiến bộ của HS nghĩa là GV coi trọng việc động viên, khuyến 

khích tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện của HS; Coi trọng đánh giá 

     ngay trong quá trình học tập của HS, biết được HS đạt kết quả bằng cách nào, vận 

dụng kết quả đó như thế nào, giáo viên tư vấn, giúp đỡ để HS hoàn thành nội dung 

học tập và có phương pháp học tốt hơn; hướng dẫn HS biết tự rút kinh nghiệm và 

nhận xét, góp ý cho bạn, khuyến khích cha mẹ tham gia đánh giá HS, từ đó giúp HS 

phát huy được khả năng của bản thân; giúp HS tự tin, thích học, say mê tìm tòi sáng 

tạo trong quá trình học để phát triển năng lực, phẩm chất của chính HS. 

  

Câu hỏi 9. Câu nhận xét xác đáng có gì khác với câu nhận xét đúng (xác 

thực, chính xác)? 

Trả lời:  

Chất lượng giáo dục chỉ có được nếu HS tự tin, thích học, say mê tìm tòi sáng 

tạo trong quá trình học, từ đó phát triển năng lực, phẩm chất của chính HS. Với cùng 

một kết quả học tập nhưng các HS khác nhau lại cần sự cố gắng khác nhau, nếu chỉ 

nhận xét về kết quả đạt được (thường được coi là Câu nhận xét đúng) thì sẽ không phù 

hợp với các HS khác nhau. Vì vậy, GV cần dựa vào mục tiêu, nội dung bài học, đối 

chiếu sản phẩm đạt được theo cách học của học HS với chuẩn kiến thức, kĩ năng; xem 

xét, cân nhắc các đặc điểm tâm sinh lí, hoàn cảnh… của HS để có nhận xét xác đáng, 

kịp thời, sao cho khích lệ được HS, làm cho các em hứng thú học tập; đồng thời tư 

vấn, hướng dẫn các em phát hiện được những hạn chế và biết tự mình khắc phục. 

VD: Có 2 HS A (là HS có hoàn cảnh khó khăn, hay phải nghỉ học do sức khỏe 

yếu, lực học yếu) và HS B (gia đình có điều kiện tốt, là HS giỏi của lớp) làm bài kiểm 

tra cùng được 7 điểm thì GV cần có nhận xét, đánh giá khác nhau: 

- Đối với HS A được GV nhận xét có cố gắng, cần phát huy và được các bạn 

trong lớp ghi nhận vì sự tiến bộ so với tuần trước, tháng trước; từ đó khích lệ được HS 

A, làm cho em tự tin, thích học, say mê và hứng thú học tập hơn; 
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- Đối với HS B thì GV phải tìm hiểu nguyên nhân và có thể thể hiện sự băn 

khoăn vì điểm 7 là thấp hơn so với khả năng và điều kiện học tập của HS B, điểm 7 

cho thấy HS B chưa có tiến bộ so với trước để giúp HS B biết tự xem lại mình để tự 

khắc phục và tiến bộ. 

  

Câu hỏi 10. Tại sao lại phải kết hợp đánh giá của GV, HS, cha mẹ HS ? 

Trả lời:  

Việc GV nhận xét những tiến bộ, hướng dẫn để HS thành công, động viên các em 

phấn đấu vươn lên trong học tập góp phần bồi dưỡng động cơ học tập đúng đắn. Chính 

sự thành công trong học tập mang lại niềm vui, hứng thú cho HS, giúp các em thích học 

và học tốt hơn. 

GV hướng dẫn HS biết tự đánh giá và nhận xét, góp ý cho bạn. Thông qua việc 

nhận xét, góp ý cho bạn, HS sẽ tự rút ra bài học cho bản thân. 

 Thời gian HS ở nhà nhiều hơn ở trường, các thành viên khác trong gia đình có 

mối quan hệ gắn bó, tình cảm, am hiểu lẫn nhau nên cần phải khuyến khích cha mẹ tham 

gia nhận xét, hướng dẫn, giúp đỡ con em mình, để bổ sung hoặc theo sát sự tiến bộ, hoặc 

chậm tiến của con em họ. Phụ huynh sẽ xem nhận xét của GV trong vở để biết con 

mình học hành ra sao, từ đó có biện pháp phối hợp với GV dạy bảo cho con mình. Kết 

hợp giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội là một trong những phương châm giáo dục 

cơ bản. 

  

Câu hỏi 11. Tại sao lại không so sánh HS này với HS khác? 

Trả lời:  

Điểm mới cơ bản về đánh giá HS Tiểu học theo Thông tư  30/2014 là đánh giá 

  sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của HS, giúp HS phát huy nội lực, tiềm năng của mình. 

Mỗi HS có điều kiện, hoàn cảnh, tâm sinh lý,… khác nhau nên khả năng tiếp thu, mức 

độ tiến bộ và kết quả học tập trong từng giai đoạn của mỗi HS rất khác nhau. Có 

chuẩn mực chung nhưng cũng cần phải có những hi vọng, yêu cầu riêng cho từng từng 
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HS. Do vậy, không so sánh HS này với học HS khác, không tạo áp lực cho HS, GV và 

cha mẹ HS. 

Câu hỏi 12.  Đánh giá quá trình là đánh giá như thế nào? 

Trả lời:   

Đánh giá quá trình học tập gồm đánh giá thường xuyên trong quá trình học 

hàng ngày (chỉ nhận xét, không dùng điểm số) và đánh giá định kì cuối học kì I và 

cuối năm học (dùng cả điểm số và nhận xét). 

Đánh giá quá trình cần quan tâm toàn diện các hoạt động học tập và sinh hoạt, 

sự tiến bộ và kết quả học tập của HS theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của từng môn 

học và hoạt động giáo dục, vận dụng kiến thức, kĩ năng, qua đó hình thành và phát 

triển một số năng lực, phẩm chất của HS theo chương trình giáo dục phổ thông cấp 

Tiểu học. 

  

Câu hỏi 13. Những HS chưa hoàn thành chương trình học tập ở lớp học thì 

xử lý thế nào? 

Trả lời:  

Những HS và nhóm HS nào chưa hoàn thành chương trình học tập ở lớp học, 

GV giúp đỡ kịp thời để HS và nhóm HS biết cách hoàn thành; GV khen ngợi và động 

viên HS, chia sẻ kết quả hoạt động của các em. 

GV thường xuyên gợi mở vấn đề và giao việc, chia việc thành những nhiệm vụ 

học tập khác nhau cho từng HS hoặc nhóm HS phù hợp với khả năng của từng 

HS/nhóm HS và tăng dần khối lượng, mức độ phức tạp. Trong mỗi nhiệm vụ đó, GV 

quan sát, theo dõi, và có thể thực hành với HS/ nhóm HS và có sự hỗ trợ khi cần thiết. 
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Đối với HS chưa hoàn thành chương trình lớp học, GV lập kế hoạch, trực tiếp 

hướng dẫn, giúp đỡ từng HS; đánh giá bổ sung để xét việc hoàn thành chương trình 

lớp học.  

  

Câu hỏi 14. Những HS chưa hoàn thành chương trình ở lớp dưới thì có thể 

được học ở lớp trên không? Nếu phải học lưu ban thì xử lý thế nào? 

Trả lời:  

Đối với những HS đã được GV trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ mà vẫn chưa đạt 

ít nhất một trong các điều kiện: 

 - Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục: Hoàn 

thành; 

- Đánh giá định kì cuối năm học các môn học theo quy định: đạt điểm 5 (năm) 

trở lên; 

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: Đạt; 

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Đạt; 

Tùy theo mức độ chưa hoàn thành ở các môn học, hoạt động giáo dục, bài kiểm 

tra định kì, mức độ hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất, giáo viên lập 

danh sách báo cáo hiệu trưởng xét, quyết định việc lên lớp hoặc ở lại lớp; 

Thông qua hoạt động nghiệm thu, bàn giao chất lượng HS giữa các GV do hiệu 

trưởng chỉ đạo và thông qua hồ sơ của HS mà GV lớp trước bàn giao cho GV lớp sau, 

sẽ có nhận xét như em này được lên lớp nhưng còn yếu ở điểm này, điểm kia. Thậm 

chí với mô hình trường học mới (VNEN) là nơi chấp nhận một lớp có HS nhiều trình 

độ (lớp ghép) thì sẽ có thể lên lớp nhưng vẫn còn “nợ” một phần của lớp trước, được 

lên lớp nhưng phải học bù. Hoặc cho HS ở lại lớp, hoàn thành nốt phần thiếu rồi lại 

cho lên, không bắt phải học lại cả năm học. 
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 Câu hỏi hỏi 15. Với cách đánh giá thường xuyên không dùng điểm số, làm 

thế nào để phụ huynh biết được chất lượng học tập của con mình? 

Trả lời:  

Thực tế, ngoài giáo dục của nhà trường, HS thường xuyên được gia đình giáo 

dục về tất cả các mặt mà không hề chấm điểm. Có nhiều cách để phụ huynh có thể 

nắm được chất lượng học tập của con mình. Chẳng hạn như có thể hàng ngày trao đổi, 

hỏi con hôm nay con học được những gì ở lớp; hoặc xem vở, phiếu học tập, các bài 

làm, lời nhận xét của GV…; hoặc hỏi trực tiếp GV về khả năng học tập của con 

mình… 

  

Câu hỏi hỏi 16. Tại sao bài kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm học vẫn cần 

được đánh giá bằng điểm số kèm theo lời nhận xét? 

Trả lời:  

Giáo viên, cha mẹ HS và nhiều người khác đã giúp đỡ, nhận xét HS trong suốt 

học kỳ, trong năm học. Ai cũng hy vọng rằng mình đã làm đúng cách, có tác dụng tốt, 

giúp HS tiến bộ và đạt được kết quả học tập như mong muốn. Điểm số bài kiểm tra 

cuối kỳ, cuối năm giúp chúng ta xác minh được những điều hi vọng ấy. Điểm số đó để 

xác nhận kết quả học tập của HS, không nhằm xếp thứ hạng các em trong lớp.  

Nếu điểm số đó rất khác thường với những nhận xét, đánh giá thường xuyên HS 

thì nguyên nhân có thể là: hoặc chúng ta đã đánh giá, nhận xét thường xuyên chưa 

đúng, cần phải điều chỉnh cách dạy, cách học, cách đánh giá cụ thể; hoặc là có nguyên 

nhân đột xuất đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả làm bài của HS, ví dụ gia đình HS 

có việc đột xuất, hôm đó em bị mệt…, GV cần tìm hiểu để biết rõ nguyên nhân. Trong 

trường hợp này, GV có thể cho HS làm thêm bài kiểm tra khác để khẳng định lại nhận 

xét, đánh giá về HS./. 
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Tiếp tục cung cấp thêm các thông tin về việc thực hiện TT 30 và quá trình hóa giải 

các khó khăn gặp phải, TS.Hoàng Mai Lê tiếp tục gửi đến tòa soạn bài trả lời kiểu 

hỏi-đáp. Theo đó, đây là các giải đáp của Vụ Giáo dục Tiểu học xuất phát từ phản 

ánh của các thầy cô giáo. 

Trân trọng gửi tới quý độc giả. 

Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không dùng điểm số có ích lợi như thế 

nào đối với việc học tập của học sinh tiểu học ? 

Đáp: Từ trước đến nay, chúng ta mới quan tâm đánh giá học sinh học được cái gì. 

Hiện nay, cần phải nhìn kiểm tra đánh giá dưới góc độ rộng hơn với quan điểm:  kiểm 

tra đánh giá trước hết phải giúp cho học sinh biết cách học tốt hơn (có thể gọi đó là 

kiểm tra đánh giá vì sự học tập). Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không dùng 

điểm số là để tránh tình trạng chỉ dựa vào điểm số để đo lường kết quả học tập của học 

sinh, đặc biệt là tránh tình trạng so sánh học sinh này với học sinh khác làm phương 

hại đến tâm lí học sinh. Điều quan trọng là phải so sánh kết quả học tập với mục tiêu 

giáo dục chứ không phải giữa học sinh  này với học sinh  khác. 

Thông qua đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, giáo viên kịp thời phát hiện những 

cố gắng, tiến bộ dù là nhỏ nhất của học sinh để động viên, khích lệ và kịp thời phát 

hiện những khó khăn của HS để hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh học tập tiến bộ. 

Với mục đích này, đánh giá bằng nhận xét coi trọng chất lượng học tập thực sự của 

học sinh chứ không phải điểm số học sinh đạt được. Việc đánh giá không chỉ nhằm 

vào kết quả mà nhằm khuyến khích, hỗ trợ học sinh trong cả quá trình học tập. 

Trước đây chúng ta có thói quen là chờ đến cuối học kì, cuối năm học mới có kết quả 

đánh giá học sinh, nếu không đạt thì cũng quá muộn để hỗ trợ học sinh. Nay giáo viên 

phải thường xuyên quan sát, theo dõi từng học sinh trong quá trình học tập để có 

những nhận xét cụ thể, chi tiết về học sinh, từ đó có ngay biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ 

học sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để các em kịp thời tiến bộ. Do không bị áp 

lực về điểm số, cùng với việc được giáo viên thường xuyên quan tâm, động viên, 

khuyến khích, hỗ trợ kịp thời trong học tập, chắc chắn học sinh sẽ có hứng thú học tập 

và thích học hơn, kết quả học tập của học sinh cũng cao hơn.  
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Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, giáo viên kịp thời phát hiện những cố gắng, 

tiến bộ  của học sinh (Ảnh: Internet) 

Bên cạnh đó, thông qua nhận xét của giáo viên bằng lời, bằng chữ trên vở, phiếu học 

tâp, … cha mẹ học sinh và học sinh có thể cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, tình 

cảm của giáo viên dành cho học sinh. Mỗi học sinh sẽ biết được khả năng, sở trường 

của mình để phát huy; đồng thời, cũng biết được rõ hạn chế, những điểm cần cố gắng 

hơn trong học tập để khắc phục. Gia đình cũng trên cơ sở đó cùng phối hợp giáo dục 

học sinh giúp các em tiến bộ. 

Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không cho điểm theo Thông tư 30/2014 có 

bị cảm tính không? 

Đáp: Những nhận xét (bằng lời, viết) trong đánh giá thường xuyên gắn với nội dung 

từng bài học, với từng bài tập cụ thể, từng sự tiến bộ của mỗi học sinh, là những câu 

nói hay lời viết của thầy giáo/cô giáo với một học sinh hoặc nhóm học sinh về lỗi cần 

sửa chữa cách sửa lỗi đó, về nội dung chưa hoàn thành và cách làm có thể hoàn thành 

nội dung đó nên không thể cảm tính. 

Ví dụ như, trong quá trình dạy học bài 26 + 5 (Toán 2, trang 35), có thể có một số lời 

nhận xét, tư vấn, hướng dẫn học sinh trong khi quan sát, theo dõi học sinh làm các bài 

tập: 

- Với học sinh làm đúng hết các ý trong bài tập 1, viết số đẹp và thẳng cột: Em làm 

đúng hết và viết số rất đẹp. Cô khen em. Em tiếp tục làm bài nhé…  
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- Với học sinh chưa đặt tính thẳng cột với phép tính 16 + 4 trong bài tập 1: Em đặt 

tính (chẳng hạn 16 + 4) chưa thẳng cột. Em cần đặt tính thẳng cột nhé. Số 4 phải ở 

dưới số nào?... 

- Với học sinh viết kết quả chưa đẹp trong mỗi ô tròn ở bài tập 2: Em có các kết quả 

đúng rồi nhưng cần điền mỗi kết quả vào đúng trong ô tròn cho đẹp nhé… 

- Với học sinh viết câu lời giải chưa đúng hoặc làm chưa đúng phép tính hay đặt phép 

tính đúng nhưng tính kết quả sai hoặc quên viết đáp số hay quên viết đơn vị vào đáp 

số…: Em sửa lại câu lời giải cho đúng nhé; Em xem lại phép tính (kết quả tính) đã 

đúng chưa nhé; Em xem lại phép tính cần tính là phép tính trừ hay phép tính cộng nhé; 

Em kiểm tra lại đáp số (các viết đáp số) nhé; Em cần xem lại cách giải bài toán về 

nhiều hơn… 

- Với học sinh đo chưa đúng độ dài đoạn thẳng: Em lưu ý cách đặt thước  nhé; Em 

xem lại xem kết quả độ dài đoạn thẳng AB đã chính xác chưa… 

-         … 

Học sinh tự đánh giá và tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn theo Thông tư 

30/2014 như thế nào?  

Đáp: Hàng ngày trong giờ học hay hoạt động giáo dục khác, có thể ngay từ lớp 1, giáo 

viên tổ chức cho học sinh tự đánh giá và tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn để 

dần dần các em có khả năng tự đánh giá hoặc khả năng nhận xét, góp ý cho bạn để 

cùng tiến bộ. Học sinh (nhóm học sinh) tự xem mình (nhóm mình) đã hoàn thành yêu 

cầu của cô giáo chưa? Đã  làm xong bài tập 1 chưa? Kiểm tra xem bài làm của mình 

có đúng như cô chữa hay giống bài làm đúng của bạn vừa được cô nêu không? bạn 

làm bài đúng hết chưa? Bạn viết số có đẹp không? Bạn đặt tính thẳng cột không? Bạn 

trình bày lời giải bài toán thế nào? 

Chẳng hạn như: Tổ chức cho học sinh tự đánh giá ngay trong quá trình hoặc sau khi 

thực hiện từng nhiệm vụ học tập, báo cáo kết quả với giáo viên: 

+ Bạn nào viết xong bài 1 (làm xong bài 2) thì giơ tay (giơ bút, ngồi khoanh tay, giơ 

thẻ…). 

+ Ở bài …, bạn An thực hiện rất đúng như sau … Những bạn nào có kết quả giống 

như bài làm của bạn An thì giơ tay. 
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Tổ chức cho học sinh tham gia nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn ngay trong quá trình 

thực hiện các nhiệm vụ học tập; thảo luận, hướng dẫn, giúp đỡ bạn hoàn thành nhiệm 

vụ: 

+ Bạn làm bài … đúng rồi. 

+ Bạn đọc (đoạn, câu, số) đúng, rõ ràng. 

+ Bạn viết (câu, số…) rất đẹp. 

+ Bạn đọc lại (chữ, số) “…” cho đúng nhé: “…”. 

+ Còn một ý … này bạn làm chưa đúng. Bạn có thể làm lại thế này … 

+ Bạn đã làm thế nào ra kết quả này? Bạn xem lại nhé. 

+ Bạn cần trình bày bài làm cẩn thận hơn 

 

 

 
 

 

Câu 3: Quyền của GV được quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm 

theo Quyết định số 41//2010/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a. 3 quyền 

b. 4 quyền 

c. 5 quyền*** 

Câu 4: Quyền của HS được quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo 

Quyết định số 41//2010/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

a. 4 quyền 

b. 5 quyền 

c. 6 quyền*** 

Câu 6: Anh chị hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học: 

a. Chuẩn nghiề nghiệp GVTH là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất 

chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học 

cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.*** 
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b. Chuẩn nghề nghiệp GVTH là quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học 

được áp dụng với mọi loại hình GVTH tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong 

hệ thống giáo dục giáo dục quốc dân. 

c. Chuẩn nghề nghiệp GVTH là cơ sở đề xuất chế độ, chính sách đối với GVTH 

về mặt nghề nghiệp đi kèm với các điều kiện về văn bằng, chuẩn đào tạo. 

Câu 7: Theo luật giáo dục quy định, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu 

học là: 

a. Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm và có chứng chỉ dạy tiểu học. 

b. Có bằng tốt nghiệp Trung học Sư phạm.**** 

c. Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm. 

Câu 8: Trong quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH được ban hành kèm theo Quyết 

định số 14/2007/QĐ-BGDĐT, quy định Chuẩn bao gồm: 

a. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 3 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 6 tiêu chí. 

b. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.**** 

c. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 3 tiêu chí. 

Câu 9: Quy định đánh giá xếp loại GVTH theo Chuẩn được thực hiện như sau: 

a. Giáo viên căn cứ vào nội dung từng tiêu chí, tự đánh giá, xếp loại các tiêu 

chuẩn được quy định của Chuẩn; Tồ chuyên môn và đồng nghiệp tham gia nhận 

xét, góp ý kiến và ghi kết quả đánh giá vào phiếu đánh giá, xếp loại của giáo 

viên; Hiệu trưởng thực hiện đánh giá xếp loại trên cơ sở đánh giá xếp loại của 

GV, của Tổ CM và tập thể lãnh đạo nhà trường. 

b. Hiệu trưởng căn cứ vào nội dung từng tiêu chí, thực hiện đánh giá, xếp loại giáo 

viên theo các tiêu chuẩn được quy định của chuẩn; Thông qua ý kiến đóng góp 

của Tổ CM và đồng nghiệp trong tổ; Hiệu trưởng chịu mọi trách nhiệm về đánh 

giá, xếp loại từng trường hợp cụ thể. 

c. Cả 2 ý trên đều đúng.**** 

Câu 10: Điều 41 của Điều lệ trường tiểu học. Khen thưởng và kỷ luật: Học sinh có 

thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý khen thưởng 

các hình thức. 

a. Khen trước lớp.*** 

b. Khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu học sinh tiên tiến; khen thưởng 

học sinh đạt kết quả tốt cuối năm học về môn học hoặc hoạt động giáo dục 

khác. 

c. Hai câu trên chưa đủ các hình thức khen thưởng. 

d. Hai câu trên đã đủ các hình thức khen thưởng. 

Câu 14: Theo QĐ 41/2010 của điều lệ trường tiểu học 6 hành vi giáo viên không được 

làm ở Điều lệ Trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại điều: 

a. Điều 35 

b. Điều 36 

c. Điều 37 
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d. Điều 38*** 

Câu 15: Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH. Kèm theo quyết định số: 

a.Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

b.Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.**** 

c.Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

d.Quyết định số 14/2009/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

Câu 16: Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Gồm mấy chương bao 

nhiêu điều ? 

a. 3 chươngêu điều 

b. 3 chương 14 điều 

c. 5 chương 14 điều 

d. 4 chương 14 điều**** 

Câu 18: Quy định sử dụng kết quả đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 

32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc: 

a. Chương IV từ điều 10 đến 12 

b. Chương IV từ điều 11 đến 13 

c. Chương IV từ điều 14 đến 14 

d. Chương IV từ điều 13 đến 15 

Câu 19: Kết quả xét lên lớp được quy định tại chương IV theo thông tư số 

32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy 

định tại: 

a. Điều 10 

b. Điều 11 

c. Điều 12 

d. Điều 13 

Câu 21: Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học. Thông tư kèm theo số: 

a. Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.***** 

c. Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Câu 22: Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học được quy định ở điều mấy ? 

a. Điều 2 

b. Điều 3 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

44                     Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                        
 

c. Điều 4**** 

d. Điều 5 

Câu 23: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định tên trường, biển tên trường và phân cấp quản lí 

được quy định tại điều mấy ? 

a. Điều 3 và điều 4 

b. Điều 4 và điều 5 

c. Điều 5 và điều 6**** 

d. Điều 7 và điều 8 

Câu 24: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; cho 

phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia tách, giải thể 

trường tiểu học công lập và tư thục. Do cơ quan nào quyết định. 

a.Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối 

với trường tiểu học công lập và cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể 

đối với trường tiểu học tư thục.***** 

b.Trưởng phòng GD&ĐT quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với 

trường tiểu học công lập và cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với 

trường tiểu học tư thục. 

c.Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với 

trường tiểu học công lập và cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với 

trường tiểu học tư thục. 

Câu 25: Lớp học, tổ học sinh, khối lớp học, điểm trường được Thông tư số 

42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Quy định là: 

a. Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, lớp phó do tập thể 

học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm 

học. Mỗi lớp học không quá 35 học sinh. 

b. Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc bốn lớp 

phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân 

phiên trong năm học. Mỗi lớp học không quá 35 học sinh. 

c. Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc hai lớp 

phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân 

phiên trong năm học. Mỗi lớp học không quá 35 học sinh.**** 

Câu 26: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định Tổ chuyên môn gồm những thành phần nào ? 

a. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị 

giáo dục. Mỗi tổ ít nhất có 4 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu từ 5 

thành viên trở lên thì có một tổ phó. 
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b. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị 

giáo dục. Mỗi tổ ít nhất có 5 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu từ 6 

thành viên trở lên thì có một tổ phó. 

c. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị 

giáo dục. Mỗi tổ ít nhất có 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu từ 

7 thành viên trở lên thì có một tổ phó.**** 

Câu 27: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được Thông tư số 41/2010/TT-

BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy 

định ở điều mấy ? 

a. Điều 18 

b. Điều 19 

c. Điều 20 **** 

d. Điều 21 

Câu 28: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 20 quy định: 

a. Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các 

các hoạt động và chất lượng giáo dụccủa nhà trường. Hiệu trưởng do 

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm và công nhận đối với trường 

tiểu học công lập.**** 

b. Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các các 

hoạt động và chất lượng giáo dụccủa nhà trường. Hiệu trưởng do UBND huyện 

bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập. 

c. Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các các 

hoạt động và chất lượng giáo dụccủa nhà trường. Hiệu trưởng do Sở Giáo dục 

và Đào tạo bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập. 

Câu 29: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 21 quy định: 

a. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước 

Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học 

công lập. 

b. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm 

trước Hiệu trưởng, do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm và công 

nhận đối với trường tiểu học công lập.**** 

c. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước 

Hiệu trưởng, do UBND huyện bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học 

công lập. 

Câu 30: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 22 quy định: 

a. Mỗi trường tiểu học có một Tổng phụ trách Đội do UBND xã bổ nhiệm theo đề 

nghị của Hiệu trưởng trường tiểu học. 
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b. Mỗi trường tiểu học có một Tổng phụ trách Đội do Trưởng phòng giáo dục 

và đào tạo bổ nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng trường tiểu học.**** 

c. Mỗi trường tiểu học có một Tổng phụ trách Đội do UBND huyện bổ nhiệm theo 

đề nghị của Hiệu trưởng trường tiểu học. 

 Câu 31: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 23 quy định gồm có: 

a.Hội đồng trường gồm có chủ tịch, thư ký và các thành viên khác. Số lượng thành 

viên của Hội đồng trường từ 5 đến 9 người. 

b.Hội đồng trường gồm có chủ tịch, thư ký và các thành viên khác. Số lượng 

thành viên của Hội đồng trường từ 7 đến 11 người.**** 

c.Hội đồng trường gồm có chủ tịch, thư ký và các thành viên khác. Số lượng thành 

viên của Hội đồng trường từ 9 đến 20 người. 

Câu 32: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định nhiệm vụ và quyền của giáo viên tại điều mấy ? 

a. Điều 30 và điều 31 

b. Điều 32 và điều 33 

c. Điều 34 và điều 35 

d. Điều 36 và điều 37 

Câu 33: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục và các hành 

vi không được làm của giáo viên tại điều mấy ? 

a. Điều 35 và điều 36 

b. Điều 37 và điều 38*** 

c. Điều 39 và điều 40 

Câu 34: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định tuổi của học sinh tiểu học là: 

a. Tuổi học sinh tiểu học từ 5 đến 12 tuổi (tính theo năm) 

b. Tuổi học sinh tiểu học từ 6 đến 13 tuổi (tính theo năm) 

c. Tuổi học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm)**** 

Câu 35: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định tại điều 41 nhiệm vụ của học sinh, có mấy nhiệm 

vụ: 

a. 3 nhiệm vụ 

b. 4 nhiệm vụ 

c. 5 nhiệm vụ*** 

d. 6 nhiệm vụ 

Câu 36: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định tại điều 42 Quyền của học sinh, có mấy quyền: 

a. 4 quyền 

b. 5 quyền 
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c. 6 quyền**** 

d. 7 quyền 

e. Câu 45: Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập 

giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Ban hành kèm theo Thông tư số: 

a. Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 

2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b. Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 

2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.**** 

c. Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 

2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Câu 46: Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 

mức độ 1  quy định học sinh là: 

a. Huy động được 85% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 80% trở lên số 

trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 

11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. 

b. Huy động được 90% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 80% trở lên số 

trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 

11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. 

c. Huy động được 95% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 80% trở lên số 

trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 

11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học.**** 

Câu 48: Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 

mức độ 1  quy định giáo viên là: 

a. Đạt tỉ lệ 1,15 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 

buổi/tuần; 1,30 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức dạy 

học 5 buổi/tuần; Có 70% trở lên số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong 

đó có 20% trở lên đạt trình độ trên chuẩn. 

b. Đạt tỉ lệ 1,18 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 

buổi/tuần; 1,30 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức dạy 

học 5 buổi/tuần; Có 75% trở lên số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong 

đó có 20% trở lên đạt trình độ trên chuẩn. 

c. Đạt tỉ lệ 1,20 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 

buổi/tuần; 1,30 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức 

dạy học 5 buổi/tuần; Có 80% trở lên số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, 

trong đó có 20% trở lên đạt trình độ trên chuẩn.**** 

Câu 49: Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 

mức độ 2  quy định học sinh là: 
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a. Huy động được 98% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 90% trở lên số 

trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 

11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. Có 50% trở lên số ọc sinh học 9 – 

10 buổi/tuần. 

b. Huy động được 99% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 80% trở lên số 

trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 

11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. Có 50% trở lên số ọc sinh học 9 – 10 

buổi/tuần. 

c. Huy động được 100% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 95% trở lên số 

trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 

11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. Có 50% trở lên số ọc sinh học 9 – 10 

buổi/tuần. 

Câu 50: Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 

mức độ 2 quy định giáo viên là: 

a. Đạt tỉ lệ 1,12 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 

buổi/tuần; 1,35 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức 

50% trở lên số học sinh học 9 – 10 buổi/tuần. Có 100% số giáo viên đạt trình độ 

chuẩn đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo. 

b. Đạt tỉ lệ 1,20 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 

buổi/tuần; 1,40 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức 

50% trở lên số học sinh học 9 – 10 buổi/tuần. Có 100% số giáo viên đạt trình độ 

chuẩn đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo. 

c. Đạt tỉ lệ 1,20 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 

buổi/tuần; 1,35 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức 

50% trở lên số học sinh học 9 – 10 buổi/tuần. Có 100% số giáo viên đạt trình 

độ chuẩn đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn đào 

tạo.**** 

Câu 51: Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 

2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gồm mấy chương ? bao nhiêu điều ? 

a. 3 chương 11 điều 

b. 3 chương 12 điều 

c. 4 chương 13 điều 

d. 4 chương 14 điều**** 

Câu 52: Quyết định ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 

Ban hành kèm theo quyết định số: 

a. Quyết định số 31/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

b. Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.*** 
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c. Quyết định số 33/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

 

Câu 61: Phong trào thi đua nổi bật của ngành trong năm học 2009 – 2010 là: 

a. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học 

b. Hội khoẻ Phù Đổng 

c. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực 

d. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 62: Phương pháp dạy học theo định hướng mới tập trung vào chủ yếu nào: 

a. Các hoạt động dạy học của giáo viên 

b. Các hoạt động học tập của học sinh*** 

c. Cả a và b đều đúng 

Câu 63: Phương pháp dạy học theo định hướng mới dạy học sinh: 

a. Những kiến thức khoa học và những kỹ năng vận dụng 

b. Những kỹ năng vận dụng và phương pháp học tập 

c. Kiến thức khoa học và phương phương pháp học tập 

d. Những kiến thức khoa học, những kỹ năng vận dụng và phương pháp học 

tập**** 

Câu 64: Những điểm mới chủ yếu trong mục tiêu giáo dục tiểu học là: 

a. Làm rõ hơn quan điển giáo dục toàn diện và thiết thực đối với người học 

b. Làm rõ hơn quan điểm giáo dục toàn diện và thiết thực đối với người dạy; 

chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng , thái độ để học sinh chuẩn bị ra trường. 

c. Chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng , thái độ để học sinh  tiếp tục học lên các 

lớp trên 

d. Cả a và c đều đúng**** 

Câu 65: Để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng mới ta cần sử 

dụng các phương pháp dạy học: 

a. Lựa chọn các phương pháp dạy học truyền thống 

b. Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại với phương pháp dạy học mới 

c. Tổ chức các hình học theo nhóm, học ngoài trời 

d. Sự phối hợp nhuần nhuyễn với các phương pháp dạy học truyền thống có 

những yếu tố tích cực với những phương pháp dạy học mới tập trung vào 

việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh **** 

Câu 66: Dạy học phát huy tính tích cực là: 

a. Luôn phát huy tính tích cực, chủ động trong hoạt động học của học sinh 

b. Tạo cho các em phương pháp học tập tích cực 

c. Phát huy sự tương tác giữa học sinh - học sinh, học sinh – giáo viên trong dạy 

học. 

d. Các ý trên đều đúng.**** 

Câu 67:  Dạy học phát huy tính tích cực sẽ giúp: 
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a. Mất thời gian những học sinh nắm vững, hiểu sâu và bền vững hơn về kiến thức 

b. Luôn củng cố và phát triển cách học 

c. Phát triển phẩm chất đạo đức; tinh thần hợp tác, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau 

d. Học sinh nắm vững, hiểu sâu và bền vững hơn về kiến thức; cách học luôn 

được củng cố và phát triển; những phẩm chất đạo đức đực phát triển, tinh 

thần hợp tác, tương trợ và tôn trọng.**** 

Câu 68:  Tổ chức dạy học theo nhóm: 

a. Là một phương pháp dạy học mới 

b. Là một hình thức tổ chức dạy học**** 

c. Vừa là phương pháp, vừa là hình thức 

d. Các ý trên đều đúng 

Câu 69:Cách chia nhóm hợp lý nhất: 

a. Nhóm từ 2 đến 4 học sinh 

b. Nhóm từ 5 đến 6 học sinh 

c. Nhóm từ 8 đến 10 học sinh 

d. Cả a và b đều đúng**** 

Câu 70:  Thảo luận ở lớp: 

a. Là một phương pháp dạy học mới 

b. Là một hình thức tổ chức dạy học**** 

c. Vừa là phương pháp, vừa là hình thức 

d. Các ý trên đều đúng 

Câu 71: Để lập một kế hoạch bài dạy người giáo viên cần: 

a. Nghiên cứu kỹ sách giáo khoa, sách giáo viên 

b. Đọc lại thiết kế bài dạy đã soạn từ năm trước, đối chiếu lại hình thức lớp để xây 

dựng kế hoạch bài năm nay 

c. Nghiên cứu kỹ sách khoa, sách giáo viên; đối chiếu lại tình hình lớp để xây 

dựng kế hoạch bài năm nay. 

d. Nghiên cứu kỹ sách khoa, sách giáo viên; đọc lại thiết kế bài dạy đã soạn từ 

năm trước; đối chiếu lại tình hình lớp để xây dựng kế hoạch bài năm 

nay.**** 

 

Câu 72:  Công cụ đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học: 

a. Bài kiểm tra viết gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận, bài kiểm tra 

miệng ở lớp 

b. Bài kiểm tra viết gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận; các loại mẫu 

quan sát thường xuyên, định kỳ 

c. Các loại mẫu q2uan sát thường xuyên , định kỳ 

d. Cả a và c đều đúng**** 

Câu 73:  Thời lượng dạy học ở lớp học 2 buổi/ngày: 

a. 8 tiết/ngày 
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b. 7 tiết/ngày 

c. 6tiết/ngày 

d. Không quá 7 tiết/ngày**** 

Câu 74:  Nội dung học tập ở lớp 2 buổi/ngày: 

a. Các môn học theo quy định 

b. Thực hành kiến thức đã học, tham gia các hoạt động thực tế 

c. Học các môn tự chọn, môn năng khiếu, môn học còn yếu 

d. Cả 3 ý trên đều đúng**** 

Câu 75:  Thời gian học tập chính thức của học sinh tiểu học là: 

a. 33 tuần 

b. 35 tuần*** 

c. 36 tuần 

d. 37 tuần 

Câu 76:  Trẻ em được công nhận đạt chuẩnPCGDTH phải: 

a. Học hết lớp 3 

b. Học hết lớp 4 

c. Học hết lớp 5 

d. Hoàn thành chương trình tiểu học*** 

Câu 77:  Trẻ em được công nhận PCGDTHĐĐT phải hoàn thành chương trình tiểu 

học ở độ tuổi: 

a. 14 tuổi 

b. 13 tuổi 

c. 12 tuổi 

d. 11 tuổi** 

Câu 78:  Điều kiện để công nhận thành phố Rạch Giá đạt chuẩn PCGDTHĐĐT phải 

có: 

a. 100% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT 

b. 90% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT*** 

c. 80% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT 

d. 70% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT 

Câu 79:  Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia được chia làm: 

a. 1 mức độ 

b. 2 mức độ**** 

c. 3 mức độ 

d. 4 mức độ 

 

Câu 80:  Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là: 

a. 3 năm kể từ ngày quyết định 

b. 4 năm kể từ ngày quyết định 

c. 5 năm kể từ ngày quyết định**** 
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d. Không thời hạn 

Câu 81:  Tỉ lệ học sinh Giỏi, học sinh Tiên Tiến tối thiểu ở trường tiểu học đạt chuẩn 

quốc gia ở mức độ 1 là: 

a. 40% 

b. 50%**** 

c. 60% 

d. 70% 

Câu 82:  Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học ở trường tiểu 

học đạt chuẩn quốc gia là: 

a. Ít nhất 70% 

b. Ít nhất 80% 

c. Ít nhất 90%*** 

d. Trên 90 % 

a.   

Câu 84:  Học sinh được bồi dưỡng và kiểm tra bổ sung các môn học vào thời điểm 

a. Đầu năm học 

b. Cuối năm học 

c. Sau hè 

d. Cả b và c đều đúng**** 

Câu 85:  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là: 

a. Lĩnh vực phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống 

b. Lĩnh vực kiến thức 

c. Lĩnh vực kỹ năng sư phạm 

d. Cả 3 ý trên đều đúng***** 

Câu 86: Bản chất của việc đánh gái theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là: 

a. Bằng cấp đào tạo của giáo viên 

b. Tác phong đạo đức nhà giáo 

c. Năng lực nghề nghiệp giáo viên**** 

d. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 87: Quy trình đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm: 

a. 1 bước 

b. 2 bước 

c. 3 bước**** 

d. 4 bước 

Câu 88: Thời điểm đánh giá giá viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và: 

 

a. Đầu năm học 

b. Cuối học kỳ I 

c. Cuối năm**** 

d. Cả 3 ý trên đều đúng 
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Câu 89:  Nhiệm vụ của công văn 896/BGD&ĐT – GDTH ngày 13/2/2006 của Bộ 

BGD&ĐT . V/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học là: 

a. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo; đổi mới soạn giáo án của giáo viên; đổi mới 

công tác kiểm tra đánh giá học sinh. 

b. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và đổi mới phương pháp dạy học của giáo 

viên; công tác kiểm tra đánh giá học sinh và điều chỉnh một số nội dung học 

tập của học sinh.**** 

c. Đổi mới việc soạn giáo án của giáo viên và không bắt buộc giáo viên thực hiện 

chương trình một cách máy móc, hình thức ( như dạy đúng tuần, đúng tiết, đúng 

thời lượng của mỗi tiết) 

Câu 90:  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở 

tiểu học nhằm để: 

a. Cụ thể hoá những kiến thức, kỹ năng cơ bản, tới thiểu mà mọi học sinh cần 

phải đạt được.**** 

b. Bãi bỏ công văn 896/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và 

học cho học sinh tiểu học 

c. Bãi bỏ công văn 9832/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện chương trình 

các môn học lớp 1,2,3,4,5 

d. Bãi bỏ 2 công văn trên 

Câu 91:  Đơn vị xã (phường) được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải 

đạt: 

a. Huy động ít nhất 80% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1 

b. Huy động ít nhất 90% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1 

c. Huy động ít nhất 95% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1**** 

d. Huy động ít nhất 98% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1 

Câu 92:  Đơn vị xã (phường) được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải 

đạt: 

a. Có ít nhất 80% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học**** 

b. Có ít nhất 85% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học 

c. Có ít nhất 90% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học 

d. Có ít nhất 95% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học 

Câu 93: Đơn vị xã (phường) được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải 

đạt: 

a. Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 80% số giáo viên đạt 

chuẩn THSP**** 

b. Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 85% số giáo viên đạt 

chuẩn THSP 

c. Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 90% số giáo viên đạt 

chuẩn THSP 
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d. Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 95% số giáo viên đạt 

chuẩn THSP 

 

Câu 94: Theo quan điểm ban hành Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT: 

a. Xem GSK là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện đầy đủ nội dung trong SGK. 

b. Xem SGK và SGV là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện đầy đủ nội dung 

trong SGK và SGV. 

c. Xem chương trình là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện theo Chuẫn kiến 

thức, Kỹ năng các môn học đã quy định.**** 

d. Xem chương trình là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện đầy đủ nội dung trong 

SGK và chương trình quy định. 

Câu 95: Dạy học 1 buổi/ngày thì nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được: 

a. Thực hiện 2 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công ( Kĩ 

thuật) 

b. Thực hiện 4 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công ( 

Kĩ thuật)*** 

c. Thực hiện 2 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Thể dục, Mỹ thuật, Thủ công ( Kĩ 

thuật) 

d. Thực hiện 2 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Thủ 

công ( Kĩ thuật) 

Câu 96: Theo Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia có mấy mức độ 

? 

a. Có 2 mức độ (mức độ 1 và mức độ 2)**** 

b. Có 2 mức độ ( mức độ 1 và mức độ tiên tiến) 

c. Có 2 mức độ ( mức độ 1 và mức độ xuất sắc) 

d. Có 3 mức độ ( mức độ 1, mức độ 2 và mức tiên tiến) 

Câu 97: Theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 quy định giáo viên đạt 

danh hiệu dạy giỏi cấp trường và cấp huyện: 

a. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 10% 

cấp huyện trở lên. 

b. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 

20% cấp huyện trở lên.**** 

c. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 25% 

cấp huyện trở lên. 

d. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 30% 

cấp huyện trở lên. 

Câu 98:  Theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 quy định tỷ lệ huy 

động và học sinh bỏ học: 

a. Huy động ít nhất 96% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học 

dưới 2% 
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b. Huy động ít nhất 97% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học 

dưới 2% 

c. Huy động ít nhất 97% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học 

dưới 1%**** 

d. Huy động ít nhất 96% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học 

dưới 2% 

 

Câu 99:  Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT quy định xếp loại giáo dục có mấy loại ? 

a. Có 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu**** 

b. Có 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Kém 

c. Có 5 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém 

d. Có 3 loại: Hoàn thành tốt (A+), Hoàn thành (A), Chưa hoàn thành (B) 

Câu 100:  Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học có mấy loại ? 

a. Có 5 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu 

b. Có 5 loại: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu 

c. Có 4 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu 

d. Có 4 loại: Xuất sắc, khá, trung bình,kém**** 
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